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Tổng công ty Sông Đà
Công ty CP Thanh hoa Sông Đà
§/c: 25 §¹i lé Lª Lîi, TP. Thanh Ho¸; Tel: (037) 3852230
    Thanh Hoa Sông Đà                  Fax: (037) 3855.750; Email: Thsd@thanhhoasongda.com.vn



_________________________________________________________________
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2009

Tên công ty: CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ
Địa chỉ        : 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn

Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại  : 0373.724.892 / 0373.852.230

0984.034.443 / 0903.452.212

Fax              : 0373.855.750

Email          : Thsd@thanhhoasongda.com.vn
Website       : Thanhhoasongda.com.vn
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập

Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà có tiền thân là Công ty công nghệ phẩm Thanh Hóa, cổ phần hóa theo Nghị định 64/CP của Chính phủ
+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần
Ngày 15/09/2003, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Quyết định số 2941/QDD/UB về việc chuyển đổi Công ty công nghệ phẩm Thanh Hoá thành công ty CP, vốn điều lệ 5 tỷ đồng

Do nhu cầu bức thiết phải đầu tư xây dựng cở sở vật chất, Đại hội đồng cổ đông công ty đã quyết định nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Sông Đà nắm giữ 51%. Đến nay, Vốn điều lệ Công ty đã tăng lên 30 tỷ đồng.

+ Niêm yết
Hiện nay, Công ty đang có kế hoạch niêm yết CP Công ty tại sàn giao dịch HNX. Dự kiến việc niêm yết sẽ hoàn thành trong Quý IV năm 2010.

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh các mặt hàng bách hóa, vải sợi may mặc, văn phòng phẩm, thiết bị nội thất, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, nông sản, rượu bia, nước ngọt, thuốc lá, lương thực thực phẩm, vật tư nông nghiệp, ô tô, xe máy, điện máy 

- Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, xây dựng công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đầu tư kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê, kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, du lịch, du lịch lữ hành

- Sản xuất kinh doanh vật liêụ xây dựng, kinh doanh thiết bị xây dựng

- Dịch vụ tuyển dụng, môi giới lao động cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động

- Kinh doanh dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ.

+ Tình hình hoạt động
Hiện nay, Công ty có 03 Xí nghiệp và 01 chi nhánh:
· Xí nghiệp TM&DV Số 1:   

- Địa chỉ:
         34 Ngô Từ, P. Lam Sơn, TPTH

- Điện thoại/Fax:
037. 3853 936


- Email: Xinghiep1@thanhhoasongda.com.vn
· Xí nghiệp TM&DV Số 2:    

- Đại chỉ:

301 Trần Phú – P. Ba Đình - TPTH
- Điện thoại:

037. 3852 204

Fax: 037. 3753 190

- Email: Xinghiep2@thanhhoasongda.com.vn
· Xí nghiệp TM&DV Số 3:  
- Địa chỉ:

Tầng 2 Chợ Rau Quả, Số 02 Đinh Liệt, P. Lam Sơn, TPTH
- Điện thoại:      
037. 3726 528 

Fax 037. 3852 212


- Email: Xinghiep3@thanhhoasongda.com.vn
· Chi nhánh Sơn La:
 
- Địa chỉ:

Ít Oong, Mường La, Sơn La
- Điện thoại/Fax:    022. 3830 303 

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Các xí nghiệp của Công ty là các đại lý lớn tại Thanh Hóa của các Công ty , tập đoàn lớn trong nước như: Tập đoàn Hoà Phát, Công ty CP Quang điện - điện tử Bộ Quốc Phòng ...
3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Mục tiêu chính là xây dựng Công ty trở thành một Công ty đa ngành nghề, trong đó thương mại dịch vụ là chủ đạo.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Hiện nay Công ty đang xây dựng kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 trình Tập đoàn Sông Đà phê duyệt.
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm.
Kết quả hoạt động SXKD năm 2009 thể hiện những cố gắng to lớn của Công ty trong điều kiện hết sức khó khăn, Công ty kinh doanh đạt kết quả cao, tổng giá trị sản xuất kinh doanh tăng trưởng 141% so với năm 2008. Ngoài ra Công ty đã thành công trong việc cơ cấu lại nguồn vốn, đảm bảo nguồn vốn cho kinh doanh và đầu tư của toàn Công ty.
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)
	STT
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2009
	% hoàn thành 

kế hoạch

	1
	Tổng giá trị SXKD
	1.000đ
	99.806.067
	126

	2
	Tổng doanh thu
	1.000đ
	90.732.788
	126

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	1.000đ
	6.197.991
	413

	4
	Nộp ngân sách nhà nước
	1.000đ
	1.345.000
	100


3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 
* Các ngành hàng kinh doanh truyền thống phát triển ổn định, nhiều mặt hàng có tốc độ tăng trưởng khá như:

- Quạt điện:


đạt 118% KH bằng 163 % so với 2008

- Điện lạnh:


đạt 110 % KH bằng 145 % so với 2008

- Nội thất Hoà Phát: 
đạt 125 % KH bằng 145 % so với 2008

- Nội thất Xuân Hoà: 
đạt 149 % KH bằng 150 % so với 2008

* Công tác đầu tư:

- Thành tích nổi bật trong năm là đã xử lý xong những vướng mắc với UBND Thành phố về giá chi phí cơ sở hạ tầng dự án Trung tâm thương mại tại Khu đô thị Bắc Cầu Hạc.

Đến nay Công ty đã được UBND Tỉnh ra quyết định cho thuê theo hình thức trả tiền thuê hàng năm, thời gian thuê 50 năm 8.200 m2 của dự án. Giá chi phí cơ sở hạ tầng được tính theo quy định trước đây (năm 2007) của UBND Tỉnh.

- Điều chỉnh đầu tư tài chính: bản cổ phần Công ty CP Bách hoá 3, thu hồi vốn phục vụ công tác kinh doanh và đầu tư.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai
- Về ngành nghề kinh doanh, Công ty đang tập trung phát triển nhóm hàng vật liệu xây dựng và vật tư... Đồng thời nghiên cứu thành lập xí nghiệp phát triển lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản.
- Về vốn chủ sở hữu: Năm 2010, Công ty phát hành thêm 1 triệu CP cho cổ đông hiện hữu nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, và dự kiến tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng vào năm 2011-2013
- Lĩnh vực đầu tư: Liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng khu tổ hợp siêu thị - nhà hàng – khách sạn trên diện tích đất 8.200m2 ngay trung tâm thành phố Thanh Hóa từ năm 2011-2015.
III. Báo cáo của Ban Giám đốc
1. Báo cáo tình hình tài chính
	TT 
	 Chỉ tiêu 
	 ĐVT 
	 Thực hiện năm 2009 

	 I 
	 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 
	 
	 

	   1 
	 Tài sản 
	1.000
	     58,044,963 

	 
	  - Tài sản ngắn hạn 
	1.000 
	      25,889,228 

	 
	 - Tài sản dài hạn 
	1.000 
	      32,155,735 

	   2 
	 Nguồn vốn 
	1.000
	     58,044,963 

	 2.1. 
	 Vốn chủ sở hữu 
	1,000 
	      25,727,862 

	 
	- Vốn đầu tư của CSH 
	1,000 
	      20,332,470 

	 
	- Các quỹ, LN chưa phân phối, Nguồn kinh phí, quỹ khác 
	1,000 
	5,395,392 

	 2.2. 
	 Nợ phải trả 
	1,000 
	      32,317,101 

	 
	- Nợ ngắn hạn 
	1,000 
	      25,057,438 

	 
	- Nợ dài hạn 
	1,000 
	        7,259,663 

	II 
	Các tỷ suất 
	 
	 

	   1 
	Lợi nhuận cận biên (LNTT/DT) 
	%
	7.89

	   2 
	ROE - Thu nhập trên vốn  (LNST/VCSH) 
	%
	24.09

	   3 
	ROA - Thu nhập trên tổng tài sản (LNST/Tổng TS) 
	%
	10.68


	   4 
	P/E -Tỷ số giữa thị giá và lợi nhuận của Cty 
	đ
	 3,280 

	   5 
	EPS - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 
	 
	3.05

	   6 
	Hệ số đòn bẩy tài chính, hệ số nợ 
	 
	 

	 
	- Hệ số nợ (Nợ phải trả /Tổng TS) 
	lần
	0.56

	 
	- Hệ số nợ/Vốn chủ (Nợ phải trả /VCSH) 
	lần
	1.26

	   7 
	Hệ số thanh toán 
	 
	 

	 
	- Hệ số thanh toán hiện thời (TSNH/Nợ ngắn hạn) 
	lần
	1.67

	 
	- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng TK)/Nợ NH 
	lần
	1.20

	   8 
	 Hệ số lãi vay/EBIT (EBIT/Chi phí lãi vay) 
	 
	0.08

	   9 
	 Cơ cấu vốn 
	 
	 

	 
	- Tỷ suất đầu tư​ (TS dài hạn/Tổng tài sản) 
	%
	55.40

	 
	- Tỷ suất vốn chủ/Tài sản dài hạn (VCSH/TS dài hạn) 
	%
	80.01


Tổng số cổ phiếu của Công ty là: 2.033.247 Cổ phiếu, trong đó toàn bộ là Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, không có cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
	
	
	 Đơn vị tính: Nghìn đồng 

	TT
	Chỉ tiêu
	 Năm nay 
	 Năm trước 

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	           81,764,915
	           64,892,023

	2.
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	                                -   
	                                -   

	3.
	Doanh thu thuần 
	           81,764,915
	           64,892,023

	4.
	Giá vốn hàng bán
	           73,362,710
	           57,604,208

	5.
	Lợi nhuận gộp 
	             8,402,204
	             7,287,815

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	             8,967,872
	                284,509

	7.
	Chi phí tài chính
	             4,133,683
	             3,515,169

	 
	 - Trong đó: Chi phí lãi vay
	            1,971,923
	             3,016,147

	8.
	Chi phí bán hàng
	             3,998,009
	             3,043,137

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	             2,427,480
	             1,969,847

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	             6,810,904
	              (955,829)

	11.
	Thu nhập khác
	             1,770,726
	             1,479,990

	12.
	Chi phí khác
	             1,190,646
	             1,913,033

	13.
	Lợi nhuận khác 
	                580,080
	              (433,042)

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	             7,390,985
	           (1,388,871)

	15.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	             1,192,993
	 

	16.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	 
	 

	17.
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	             6,197,992
	           (1,388,871)


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

3.1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

* Công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán có nhiều tiến bộ.

- Đã tranh thủ tốt chính sách hỗ trợ lãi suất của Nhà nước để thúc đẩy kinh doanh, tiết kiệm chi phí. Tổng số phần lãi suất ưu đãi Công ty đã được hưởng 455 triệu đồng.

- Trong điều kiện Công ty rất khó khăn về vốn kinh doanh và đầu tư, đặc biệt là các quý đầu năm, bằng những cách thức linh hoạt sáng tạo, Công ty đã từng bước vượt qua và dần ổn định tài chính Công ty.

- Xử lý tốt những vấn đề lớn về tài chính: như thanh lý tài sản kém phát huy tác dụng, chuyển nhượng cổ phần, công tác thanh quyết toán kịp thời và chính xác.

* Công tác tổ chức cán bộ:

Trong năm đã tiến hành điều chỉnh lớn về công tác tổ chức và cán bộ:

- Thay đổi 3/5 thành viên HĐQT

- Đổi mới toàn bộ Ban Kiểm soát.

- Thành lập Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ số 3 để tiếp quản kinh doanh ngành hàng bóng đèn phích nước Rạng Đông và chăn, ga, gối, đệm Sông Hồng sau khi bán hết cổ phiếu Công ty Bách hoá 3.

- Sát nhập Tổ bán buôn Siêu thị vào Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ số 2.

- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty mới, 01 Phó TGĐ, Trưởng Phòng Kế toán, Phó Phòng Kinh doanh Công ty.

- Bổ nhiệm 02 Giám đốc Xí ngiệp mới: Giám đốc Xí nhiệp TM & DV số 2, và Giám đốc Xí nghiệp TM & DV số 3.

Chính những sự thay đổi này đã góp phần tạo nên sự ổn định và tiến bộ mới trong hoạt động của Công ty.
* Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Đã có nhiều tiến bộ hiệu lực hơn, khoa học hơn, chi phí thời gian hôi họp ít hơn, các cuộc họp giao ban hàng tuần ngắn gọn, thiết thực. Các phòng ban phối hợp với nhau nhịp nhàng và hiệu quả.

Công tác kế hoạch, các chi tiêu xây dựng sát với thực tế, hàng tháng, quý có sơ kết, rút kinh nghiệm.

* Công tác hành chính văn phòng: quản lý công văn giấy tờ, tổ chức hội họp có nền nếp và khoa học hơn. Công tác VSAT LĐ - PCCC được quan tâm đúng mức.
3.2. Các biện pháp kiểm soát…..
Ngoài sự giám sát của HĐQT, đã đề cao vai trò của BKS trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát của mình, đảm bảo cho các hoạt động của Công ty đúng pháp luật, đúng Điều lệ, quy chế Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2010
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số tiền

	1
	Giá trị SXKD
	1.000đ
	110.000.000

	2
	Doanh thu
	1.000đ
	100.000.000

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	1.000đ
	3.000.000

	4
	Nộp ngân sách
	1.000đ
	2.924.000

	7
	Kế hoạch đầu tư
	1.000đ
	10.000.000


IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. (Gửi kèm theo)
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán


1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán CA&A
- Ý kiến kiểm toán độc lập: (Xem Báo cáo kiểm toán gửi kèm)
- Các nhận xét đặc biệt: Không có
3. Kiểm toán nội bộ: Không có
VI. Các công ty có liên quan
Công ty mẹ: Tổng công ty Sông Đà

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của TCT Sông Đà
1. Các ngành nghề kinh doanh chính của TCT Sông Đà
- Xây dựng
- Sản xuất công nghiệp
- Vận tải đường bộ
- Tư vấn đầu tư. tư vẫn xây dựng

- Đầu tư, xây dựng khu đô thị, công nghiệp và cơ sở  hạ tầng

- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị máy móc

- Sản xuất và xây lắp sản phẩm công nghiệp
- Xuất khẩu cung ứng lao động
- Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
- Đào tạo, cung ứng nhân lực và các dịch vụ đào tạo
- Các ngành nghề kinh doanh khác.

2. Tình hình tài chính của Tổng công ty Sông Đà năm 2009
	                                                                                        TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số tiền
	So sánh TH/KH (%)
	Tăng trưởng so với 2008 (%)

	1
	Tổng giá trị SXKD
	Tỷ đồng
	20.870
	102
	13

	2
	Doanh thu
	Tỷ đồng
	18.715
	110
	21

	3
	Lợi nhuận
	Tỷ đồng
	2.055
	228
	154

	4
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	1.452
	182
	99

	5
	Tổng tài sản
	Tỷ đồng
	33.000
	
	23

	6
	Vốn chủ sở hữu
	Tỷ đồng
	11.500
	
	22

	7
	Giá trị đầu tư
	Tỷ đồng
	7.578
	101
	


VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty

                               SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY







[image: image1]


2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
2.1. Ông Trương Vạn Thành - Tổng giám đốc

- Số chứng minh thư nhân dân:172014819 Cấp ngày 12/01/2001 tại CA Thanh Hóa

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 12/06/1955

- Nơi sinh: Xã Hoằng Phụ - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Hoằng Phụ - Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

- Địa chỉ thường trú: 12/3 Phố Bến Ngự - P. Trường Thi – TP Thanh Hóa

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0903452212

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học kinh tế

- Quá trình công tác 

Từ năm 1977 đến tháng 10/1980: Giảng viên trường Đại học thương nghiệp trung ương Hà Nội

Từ tháng 11/1980 đến tháng 11/1988: Phó Giám đốc Công ty thương nghiệp Nông Cống Thanh Hóa

Từ tháng 12/1988 đến tháng 09/1991: Giám đốc xí nghiệp sứ Nông Cống TH

Từ tháng 10/1991 đến tháng 09/1994: Hiệu trưởng trường dạy nghề nội thương TH

Từ tháng 10/1994 đến tháng 9/2003: Giám đốc Công ty công nghệ phẩm Thanh Hóa

Từ tháng 10/2003 đến tháng 05/2004: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TM&DV Thanh Hoa

Từ tháng 06/2004 đến tháng 7/2006: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Từ tháng 08/2006 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

          +Số cổ phần sở hữu cá nhân : 45.000 cổ phần

+Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : 326.000 cổ phần

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:  

  + Vợ       : 25.000 cổ phiếu

  + Con gái: 5.000 cổ phiếu

  + Con trai : 2.500 cổ phiếu

  + Con trai : 2.500 cổ phiếu

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có

- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không có
2.2. Ông Nguyễn Anh Tiến - Phó tổng giám đốc

- Số chứng minh thư nhân dân: 171476586 Cấp ngày 18/07/2005 tại CA Thanh Hóa

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 09/08/1972

- Nơi sinh: Ninh Binh
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú: Thành phố Thanh Hóa
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0913.589.865

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác 

Từ năm 1993 đến tháng 10/2003: Công tác tại Công ty Công nghệ phẩm Thanh Hóa

Từ tháng 11/2003 đến năm 2004: CH trưởng trực thuộc Cty CP Thanh Hoa Sông Đà 

Từ năm 2005 đến năm 2008: Giám đốc XN TMDV số 2 – Cty CP Thanh Hoa Sông Đà

Từ năm 2009 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà kiêm Uỷ viên HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

- Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

-Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

     +Số cổ phần sở hữu cá nhân : 13.000 cổ phần

     +Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : 202.000 cổ phần

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan:  Vợ : 6.070 cổ phiếu

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có

- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không có
2.3. Ông Lê Văn Tường - Phó tổng giám đốc

- Số chứng minh thư nhân dân: 171195060 Cấp ngày 11/07/2001 tại CA Thanh Hóa

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/10/1954

- Nơi sinh: Xã Đông Anh - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Đông Anh - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa 

- Địa chỉ thường trú: 15 Phố Cửa Hậu – P. Điện Biên – TP Thanh Hóa

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0373.855.095 / 0912.384.845

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân luật

- Quá trình công tác 

Từ năm 1973 đến năm 1978: Đi bộ đội

Từ năm 1978 đến 2000: Làm việc tại Phòng Kế toán Cty Công nghệ phẩm Thanh Hóa

Từ Năm 2001đến năm 2002: Phó Phòng Kinh doanh Cty Công nghệ phẩm Thanh Hóa

Từ 2003 đến tháng 5/2004: Trưởng phòng đầu tư Cty CP Thanh Hoa Sông Đà

Từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2009: Phó Tổng giám đốc Cty CP Thanh Hoa Sông Đà

Từ tháng 6/2009 đến nay: Uỷ viên HĐQT kiểm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

- Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

+Số cổ phần sở hữu cá nhân : 30.000 cổ phần

+Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : 202.000 cổ phần

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: không có

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có

- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không có
2.4. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó tổng giám đốc

- Số chứng minh thư nhân dân: 171474060 Cấp ngày 19/05/2009 tại CA Thanh Hóa

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 23/10/1960

- Nơi sinh: Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

- Địa chỉ thường trú: 54 Quán Giò – P. Trường Thi – TP Thanh Hóa

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0913.081.812

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác 

Từ năm 1978 đến năm 1986: đi bộ đội

Từ năm 1987 đến năm 2002: làm việc tại P. Kinh doanh Cty Công nghệ phẩm TH

Từ năm 2003 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

- Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:

+Số cổ phần sở hữu cá nhân : 18.000 cổ phần

+Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN : 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Vợ : 15.000 cổ phần

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có

- Các khoản nợ đối với công ty (nếu có): không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không có

3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm
- Ông Trương Vạn Thành - Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/06/2009)

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01/06/2009)

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương
Tổng quỹ lương chi trả cho Ban Giám đốc trong năm 2009: 167 triệu đồng
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
- Tổng số cán bộ công nhân viên tại ngày 31/12/2009: 98 người

- Toàn bộ cán bộ công nhân viên lao động đều ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm theo quy định

- Lương bình quân năm 2009: 1.9 triệu đồng/người/tháng

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng.
6.1. Thay đổi thành viên HĐQT

- Ông Tống Văn Điểu - Thành  viê n (Bổ nhiệm ngày 01/06/2009)

- Ông Lê Văn Tường - Thành  viên (Bổ nhiệm ngày 01/06/2009)

- Ông Nguyễn Anh Tiến – Thành viên (Bổ nhiệm ngày 01/06/2009)

- Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Thành viên (Miễn nhiệm ngày 01/06/2009)

- Bà Phạm Thị Nhung – Thành viên (Miễn nhiệm ngày 01/06/2009)
6.2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

- Bà Phạm Thị Nhung - Trưởng ban (Bổ nhiệm ngày 01/06/2009)

- Ông Nguyễn Xuân Nam - Trưởng ban (Miễn nhiệm ngày 01/06/2009)

- Bà Lê Thị Điền – Thành viên (Bổ nhiệm ngày 01/06/2009)

- Bà Hoàng Thị Tâm – Thành viên (Bổ nhiệm ngày 01/06/2009)

- Ông Cao Tiến Khắc – Thành viên (Miễn nhiệm ngày 01/06/2009)

- Bà Đỗ Thị Tú Hương – Thành viên (Miễn nhiệm ngày 01/06/2009)

6.3. Thay đổi Ban giám đốc

- Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/06/2009)

- Ông Nguyễn Anh Tiến – Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/02/2009)

6.4. Thay đổi kế toán trưởng

- Bà Phạm Thị Nhung - Kế toán trưởng (Miễn nhiệm ngày 01/06/2009)

- Bà Vũ Thị Lý – Q. Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 01/06/2009)
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Hội đồng quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
1.1. Thành viên HĐQT, BKS; tỷ lệ sở hữu CP và thông tin về giao dịch CP

	Thành viên HĐQT, BKS
	Chức vụ
	Tỷ lệ sở hữu CP (%)
	TT về giao dịch CP
	Ghi chú

	
	
	Năm 2008
	Năm 2009
	
	

	Hội đồng quản trị
	
	
	
	
	

	Trương Vạn Thành
	CT HĐQT
	2.16
	2.21
	+ 1.790CP
	

	Tống Văn Điểu
	TV HĐQT
	0
	0
	0
	TV độc lập không điều hành

	Lê Văn Tường
	TV HĐQT
	1.32
	1.48
	+3.070CP
	

	Nguyễn Thanh Hải
	TV HĐQT
	1.24
	0.89
	-10.000CP

+2.773CP
	

	Nguyễn Anh Tiến
	TV HĐQT
	0.63
	0.64
	+180CP
	

	Ban kiểm soát
	
	
	
	
	

	Phạm Thị Nhung
	Tr. BKS
	0.88
	0.89
	+50CP
	TV độc lập không điều hành

	Lê Thị Điền
	TV BKS
	0.10
	0.25
	+3.000CP
	TV độc lập không điều hành

	Hoàng Thị Tâm
	TV BKS
	0.15
	0.30
	+2.030CP
	TV độc lập không điều hành


1.2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Tiền lương và thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 600.000đ/tháng
Tổng chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2009 là: 193,2 triệu đồng.
1.3.  Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên 
* Thành tích ưu điểm:

- Công tác tổ chức: Sau Đại hội cổ đông 2009 đã triển khai nhanh gọn việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo và quản lý của Công ty như Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng Công ty. Đồng thời đã tiến hành ngay phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

- Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT.

Việc hội họp của HĐQT đã tiến hành hàng tháng, trong trường hợp ngoại lệ cũng không kéo dài quá 3 tháng theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp đều chuẩn bị kỹ nội dung, tài liệu gửi trước cho các thành viên tham dự. Tất cả các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham gia.

Nội dung các cuộc họp xem xét những vấn đề trọng yếu SXKD, quản lý của Công ty. Tất cả các cuộc họp đều có Nghị quyết thông qua. Trong những trường hợp cần thiết, Nghị quyết được ban hành trên cơ sở kết quả xin ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT.

Từ tháng 5/2009 (sau Đại hội đồng cổ đông) Hội đồng quản trị đã ban hành 13  Nghị quyết. Các Nghị quyết đã thể hiện tính chính xác, khoa học, kịp thời giúp cho hoạt động của Công ty được diễn ra đúng hướng và có hiệu quả.

- Công tác giám sát của HĐQT đối với việc điều hành của TGĐ và các cán bộ quản lý.

Trong điều kiện: Ban Tổng giám đốc Công ty đều là các thành viên HĐQT Công ty, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành. Công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc (và Ban TGĐ) điều hành chủ yếu dựa vào cơ chế công khai minh bạch và dân chủ.

Hàng quý HĐQT có chương trình công tác. Ban TGĐ có chương trình công tác hàng tháng. Giao ban hàng tuần có báo cáo tiến độ công việc, khó khăn trở ngại, hàng quý HĐQT đều họp và Ban TGĐ có Hội nghị sơ kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm và thống nhất chương trình công tác Quý tới...

Các công tác lớn đều được bàn bạc kỹ trước khi thực hiện và được quản lý giám sát chặt chẽ.

TGĐ Công ty cũng thường xuyên làm việc với các Giám đốc Xí nghiệp, kiểm tra việc quản lý và kinh doanh, kịp thời chấn chỉnh lệch lạc tại cơ sở.

* Các yếu kém, tồn tại:

- Chậm có giải pháp hiệu quả, kịp thời để Phòng kinh doanh hoạt động có hiệu quả.

Việc để Phòng Kinh doanh hoạt động kém hiệu quả trong năm 2009 là quá kéo dài, thể hiện sự lúng túng của HĐQT trong việc xác lập, tổ chức hoạt động của Phòng. Đồng thời thiếu những biện pháp dứt khoát để Phòng phấn đấu.

- Việc phân công nhiệm cụ cho các thành viên một số trường hợp còn chưa cụ thể, trách nhiệm cá nhân thành viên HĐQT chưa được đề cao ảnh hưởng đến chất lượng lãnh đạo của HĐQT.

1.4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành
- Ông Tống Văn Điểu – Thành viên HĐQT Công ty, hiện là Phó phòng kế hoạch Tổng Công ty Sông Đà

1.5. Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên
- Giám sát hoạt động đối với thành viên HĐQT, ban giám đốc và các cán bộ quản lý công ty

1.6. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty
- Nâng cao chất lượng các chương trình công tác hàng quý

Hoạt động của HĐQT Công ty phải theo chương trình công tác đã vạch ra. Việc xây dựng chương trình công tác phải căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ đề ra hàng quý, xác định các công việc then chốt đúng theo chức năng để tổ chức và phân công thực hiện.

Phải có đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện đảm bảo yêu cầu và thời gian đã để ra. Hang quý phải có sơ kết, kiểm điểm việc thực hiện trước khi thông qua chương trình công tác của quý tới.

-. Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên HĐQT

Phải căn cứ vào nhiệm vụ chung của HĐQT có chú ý đến sở trường công tác chuyên môn(trong trường hợp kiêm nhiệm) của từng người, khi cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp.

Các thành viên HĐQT là những người lãnh đạo cao nhất của Công ty phải thể hiện trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của mình qua công việc được phân công.

Trong trường hợp đặc thù của Công ty các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc đều năm trong HĐQT, sẽ được giao chủ trì xây dựng, dự thảo quy chế, phương án, kế hoạch... theo lĩch vực được phân công để Tổng giám đốc đệ trình lên HĐQT Công ty.

Việc đánh giá hoàn thành chức trách thành viên HĐQT phải căn cứ vào việc thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT phân công .

-. Tăng cường công tác giám sát đối với các hoạt động của Ban TGĐ và các cán bộ quản lý:

Phải thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công khai minh bạch, công bố thông tin về thay đổi chức vụ lãnh đạo, cổ phần (mua, bán, cho, tặng...) các thông tin khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, nghiệm thu công việc, chế độ báo cáo thỉnh thị đảm bảo sự nghiêm minh của công việc, tạo điều kiện cho việc kiểm soát của Ban Kiểm soát và tăng cường công tác thanh tra của Giám đốc Công ty.

1.7. Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 
Tất cả thành viên HĐQT, BKS đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty
1.8. Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.: Không có
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước
2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập
2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài
	Danh mục
	Cổ đông trong nước
	Cổ đông nước ngoài

	
	Số lượng

cổ phiếu
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)
	SL CP
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Tổng số vốn thực góp:
	2.033.247
	20.332.470
	100
	0
	0
	0

	1.Cổ đông Nhà nước:
	1.033.000
	10.330.000
	51
	
	
	

	2. Cổ đông nội bộ:

(Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)
	140.100
	1.401.000
	7
	
	
	

	3. Cổ đông trong công ty:

- Cổ phiếu quỹ

- Cán bộ công nhân viên
	270.269
	2.702.690
	13
	
	
	

	4. Cổ đông ngoài công ty:

- Cá nhân

- Tổ chức
	589.878
	5.898.780
	29
	
	
	


                      



  TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                                  Đã ký
               Trương Vạn Thành

Tổng giám đốc





Hội đồng quản trị





Đại hội đồng cổ đông





Ban kiểm soát





P. TGĐ Tài chính





P. TGĐ Đầu tư





P. TGĐ Kinh doanh





Phòng TCHC





Phòng TCKT





Phòng KHKD





Xí nghiệp TM&DV số 1








Xí nghiệp TM&DV số 2








Xí nghiệp TM&DV số 3








Chi nhánh Sơn La








XÝ nghiÖp TM &DV Sè 2
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